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FORD-77B-0735 Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh 
Thạnh 5 chỗ 519,800.0 519,800.0 70,437.0

FORD-77B-0734 Hạt kiểm lâm huyện Vân 
Canh 5 chỗ 519,800.0 519,800.0 68,961.0

FORD-77B-1005 Hạt kiểm lâm huyện Hoài 
Ân 5 chỗ 584,400.0 584,400.0 58,469.0

FORD-77B-1395 Hạt Kiểm lâm liên huyện 
Tuy Phước - TP Quy Nhơn 5 chỗ 584,400.0 584,400.0

FORD-77B-0772 Hạt kiểm lâm huyện An 
Lão 5 chỗ 519,800.0 519,800.0 68,961.0

FORD-77B-1399 Hạt Kiểm lâm huyện Tây 
Sơn 5 chỗ 519,800.0 519,800.0 10,000.0

Xe bán tải 7,072,870.0 7,072,870.0 1,581,243.0

FORD-77B--0736 Đội Kiểm lâm cơ động và 
PCCCR 5 chỗ 518,100.0 518,100.0 68,855.0

Xe tải trên 1 tấn 232,441.0 232,441.0

ISUZU -77B-0593 Đội Kiểm lâm cơ động và 
PCCCR Tải 1,45 tấn 232,441.0 232,441.0

Xe ôtô 7,305,311.0 7,305,311.0 1,581,243.0

FORD-77A-008.03 Chi cục kiểm lâm tỉnh 
Bình Định 5 chỗ 961,370.0 961,370.0 961,370.0

Xe tải 232,441.0 232,441.0

Biểu số: 03-ĐK/TSC

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI SẢN
Thời điểm báo cáo: 28/11/2024

Loại tài sản: Xe ôtô

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, Giá trị là: Nghìn đồng.

Tài sản Đơn vị trực tiếp 
quản lý sử dụng

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Cấp nhà 
hoặc số 

chỗ ngồi, 
tải trọng 

hoặc 
thông số 
kỹ thuật

Số 
tầng

Số 
lượng Diện tích Tỷ lệ 

GTCL

Nguyên giá

Giá trị còn lại
Tổng cộng

Trong đó

Ngân sách Nguồn khác

Tên đơn vị:Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định
Mã đơn vị: 1010728
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58,291.0

FORD-77A-003.18 Hạt kiểm lâm thị xã Hoài 
Nhơn 5 chỗ 594,000.0

1,581,243.0

594,000.0 79,942.0

FORD-77M-00027 Hạt kiểm lâm thị xã An 
Nhơn 5 chỗ 583,500.0 583,500.0

Tổng 7,305,311.0 7,305,311.0

FORD-77B-1386 Hạt kiểm lâm huyện Phù 
Cát 5 chỗ 584,400.0 584,400.0 77,666.0

FORD-77A-001.42 Hạt kiểm lâm huyện Phù 
Mỹ 5 chỗ 583,500.0 583,500.0 58,291.0
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